
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:      /UBND-TH 

V/v triển khai thực hiện     

Thông tư số 29/2024/TT-BTC 

ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính.  

Bình Phước, ngày       tháng      năm 2024 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Xây dựng, Y tế, Giao thông vận tải, 

Giáo dục và Đào tạo, Công Thương. 

- Cục Thống kê. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Xoài, 

Bình Long, Bù Đăng, Bù Đốp. 

 

Thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính Quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh 

phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2561/STC-GCS ngày 

09/8/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương 

thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

1. Thu thập thông tin về giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo mã hàng hóa tại 

Phụ lục II kèm theo Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính. 

a) Nguyên tắc, phương pháp thu thập thông tin về giá: Theo quy định tại 

Điều 4 Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

b) Đơn vị thực hiện: 

- UBND thành phố Đồng Xoài, UBND thị xã Bình Long, UBND huyện: 

Bù Đăng, Bù Đốp: Thu thập thông tin về giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo mã 

hàng hóa 01 Lương thực, thực phẩm từ 01.001 đến 01.017. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thu thập thông tin về giá tài sản, 

hàng hóa, dịch vụ theo mã hàng hóa 02 Vật tư nông nghiệp từ 02.001 đến 02.002. 

- Sở Xây dựng: Cung cấp thông tin về giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo 

mã hàng hóa 03 Vật liệu xây dựng, chất đốt từ 03.001 đến 03.018. 

- Sở Công Thương: Cung cấp thông tin về giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

theo mã hàng hóa 03 Vật liệu xây dựng, chất đốt 03.019. 

- Sở Y tế: Cung cấp thông tin về giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo mã hàng 

hóa 04 Dịch vụ y tế từ 04.001 đến 04.002. 
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- Sở Giao thông vận tải: Cung cấp thông tin về giá tài sản, hàng hóa, dịch 

vụ theo mã hàng hóa 05 Giao thông từ 05.001 đến 05.004. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Cung cấp thông tin về giá tài sản, hàng hóa, dịch 

vụ theo mã hàng hóa 06 Dịch vụ giáo dục từ 06.001 và 06.004. 

2. Báo cáo giá thị trường theo Đề cương tại Phụ lục IV kèm theo Thông tư 

số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

a) Nội dung báo cáo: Theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 29/2024/TT-BTC 

ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

 b) Phân tích diễn biến giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ và dự báo giá thị trường: 

Theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

c) Đơn vị thực hiện: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thông tin về nguồn cung, sản 

xuất, công tác quản lý, điều tiết giá và tình hình diễn biến giá, giá các mặt hàng 

thóc, gạo, thực phẩm tươi sống, lợn hơi, thịt lợn, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật 

tư nông nghiệp quan trọng; tình hình thực hiện quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công 

trong lĩnh vực quản lý; dự báo diễn biến giá và kiến nghị biện pháp quản lý, điều 

tiết giá theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực.  

- Sở Giao thông vận tải: Thông tin về công tác quản lý, điều tiết giá và tình 

hình diễn biến giá các mặt hàng dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa, cước vận 

tải hành khách tuyến cố định bằng đường bộ, cước vận tải hành khách bằng taxi; 

tình hình thực hiện quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý; dự 

báo diễn biến giá và kiến nghị biện pháp quản lý, điều tiết giá theo chức năng, 

nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Sở Y tế: Thông tin về công tác quản lý, điều tiết giá và tình hình diễn biến 

giá thị trường mặt hàng thuốc phòng, chữa bệnh cho người; diễn biến giá và tình 

hình thực hiện lộ trình giá dịch vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh 

công lập; công tác quản lý kê khai giá thuốc chữa bệnh cho người, công tác quản 

lý giá trang thiết bị y tế; tình hình thực hiện quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công 

trong lĩnh vực quản lý; dự báo diễn biến giá và kiến nghị biện pháp quản lý, điều 

tiết giá theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Thông tin về công tác quản lý, điều tiết giá và 

tình hình diễn biến giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí), sách giáo khoa; tình 

hình thực hiện quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý; dự kiến 

phương án giá điều chỉnh và kiến nghị biện pháp quản lý, điều tiết giá theo chức 

năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực. 

- Sở Xây dựng: Thông tin về công tác quản lý, điều tiết giá và tình hình thị 

trường, diễn biến giá các mặt hàng xi măng, thép; tình hình thực hiện quản lý giá 

dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý; dự báo diễn biến giá và kiến nghị 

đối với công tác quản lý, điều tiết giá theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, 

lĩnh vực. 
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- Sở Công Thương: Thông tin về quản lý xuất nhập khẩu, cán cân thương 

mại, tình hình thị trường hàng hóa, cung cầu trong nước và quốc tế, xu hướng diễn 

biến giá, công tác quản lý, điều tiết giá các mặt hàng xăng dầu, điện, than, khí dầu 

mỏ hóa lỏng (LPG), thép; tình hình thực hiện quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công 

trong lĩnh vực quản lý; dự báo diễn biến giá, đánh giá tác động và kiến nghị biện 

pháp quản lý, điều tiết giá theo chức năng, nhiệm vụ quản lý ngành, lĩnh vực. Báo 

cáo tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện pháp bình ổn 

giá (nếu có). 

- UBND thành phố Đồng Xoài, UBND thị xã Bình Long, UBND huyện: 

Bù Đăng, Bù Đốp: Thông tin về nguồn cung, sản xuất, công tác quản lý, điều tiết 

giá và tình hình diễn biến giá, giá các mặt hàng thóc, gạo, thực phẩm tươi sống, 

lợn hơi, thịt lợn, phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp quan trọng; Báo 

cáo tình hình triển khai chương trình bình ổn thị trường và các biện pháp bình ổn 

giá (nếu có). 

- Cục Thống kê: Phối hợp cung cấp báo cáo phân tích CPI địa phương; 

Phân tích thực trạng, nguyên nhân của các yếu tố tác động đến CPI (nếu có); Dự 

báo diễn biến mặt hàng giá thị trường và giá một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 

và đánh giá tác động dự kiến lên CPI (nếu có). 

- Sở Tài chính: Tổng hợp, phân tích diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh. 

3. Tần suất thực hiện, thời gian chốt số liệu và thời gian báo cáo định kỳ 

a) Tần suất thực hiện báo cáo: Hằng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả 

năm. 

b) Thời gian chốt số liệu báo cáo: 

- Báo cáo tháng: Tính từ ngày 23 của tháng liền kề trước đến ngày 22 của 

tháng kỳ báo cáo. 

- Báo cáo quý: Tính từ ngày 23 của tháng cuối quý liền kề trước đến ngày 

22 của tháng cuối cùng trong quý kỳ báo cáo. 

- Báo cáo 6 tháng: Tính từ ngày 23 của tháng 12 năm liền kề trước đến ngày 

22 của tháng 6 trong năm kỳ báo cáo. 

- Báo cáo 9 tháng: Tính từ ngày 23 của tháng 12 năm liền kề trước đến ngày 

22 của tháng 9 trong năm kỳ báo cáo. 

- Báo cáo năm: Tính từ ngày 23 của tháng 12 năm liền kề trước đến ngày 

22 của tháng 12 trong năm kỳ báo cáo. 

4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và địa phương: 

a) Các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, 

Giao thông vận tải, Giáo dục và đào tạo, Công Thương, Cục Thống kê và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố: Đồng Xoài, Bình Long, Bù Đăng, Bù Đốp: 

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tại điểm b, mục 1 và điểm c, mục 2 

Yêu cầu các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ thu thập giá thị trường và xây dựng 

báo cáo giá thị trường theo mẫu tại Phụ lục II, Phụ lục IV kèm theo Thông tư số 
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29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính): trước ngày 25 hằng tháng, quý theo chế độ 

báo cáo. 

b) Sở Tài chính: 

- Tổng hợp, phân tích diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn và gửi báo 

cáo giá thị trường về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 của tháng tiếp theo sau 

tháng kỳ báo cáo đối với báo cáo tháng và trước ngày 02 của tháng tiếp theo sau 

tháng cuối cùng của kỳ báo cáo đối với báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm 

để Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo thời gian quy định.  

- Cập nhập Báo cáo giá thị trường của tỉnh vào hệ thống Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về giá, phân hệ “Báo cáo giá thị trường”. 

- Cung cấp thông tin liên lạc của một cán bộ đầu mối về công tác tổng hợp, 

phân tích, dự báo gửi về Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính để chủ động phối hợp 

khi phát sinh các vấn đề cần trao đổi trực tiếp. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác 

tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường theo quy định. 

(Công văn này thay thế Công văn số 2434/UBND-TH ngày 21/7/2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh) 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, Phòng: TH; 

- Lưu: VT(M.Anh). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-21T08:41:09+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Nguyễn Vũ Quế<nguyenvuque.vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-21T09:30:38+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
	Phạm Văn Trinh<trinhpv.vpub@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2024-08-21T10:36:09+0700
	Trần Văn Mi


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-21T10:42:40+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-21T10:43:08+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-21T10:43:16+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-08-21T10:43:31+0700
	Tỉnh Bình Phước
	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh<vpubnd@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




